
PHỤ LỤC 

Giao chỉ tiêu "Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến"; 

"Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến" và “Tỷ lệ thanh toán trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” cho các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2024 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện) 

 
 

STT Cơ quan, đơn vị 

Số lượng 

DVCTT cung 

cấp trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết 

TTHC của tỉnh 

Giao chỉ tiêu năm 2024 

Tỷ lệ 

DVC phát 

sinh hồ sơ 

trực 

tuyến 

Tỷ lệ hồ 

sơ xử lý 

trực 

tuyến 

Tỷ lệ thanh 

toán trực 

tuyến trên 

Cổng 

DVCQG  

I Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện (208)    

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 24 90% 85% 45% 

2 Phòng Tư pháp 31 90% 85% 45% 

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 30 90% 85% 45% 

4 Phòng Văn hóa và Thông tin 19 90% 85% 0 

5 Văn phòng HĐND và UBND 1 90% 85% 0 

6 Phòng Nội vụ 28 90% 85% 0 

7 Phòng Giáo dục và Đào tạo 25 90% 85% 0 

8 Phòng NN&PTNT 14 90% 85% 0 

9 Phòng LĐTBXH và Dân tộc 22 90% 85% 0 

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 14 90% 85% 0 

II UBND các xã, thị trấn (99)  

1 UBND thị trấn Lộc Bình 99 90% 85% 45% 

2 UBND thị trấn Na Dương 99 90% 85% 45% 

3 UBND xã Khánh Xuân 99 90% 85% 45% 

4 UBND xã Thống Nhất 99 90% 85% 45% 

5 UBND xã Minh Hiệp 99 90% 85% 45% 

6 UBND xã Hữu Lân 99 90% 85% 45% 

7 UBND xã Mẫu Sơn 99 90% 85% 45% 

8 UBND xã Hữu Khánh 99 90% 85% 45% 

9 UBND xã Yên Khoái 99 90% 85% 45% 

10 UBND xã Tú Mịch 99 90% 85% 45% 

11 UBND xã Tú Đoạn 99 90% 85% 45% 

12 UBND xã Khuất Xá 99 90% 85% 45% 
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13 UBND xã Tĩnh Bắc 99 90% 85% 45% 

14 UBND xã Tam Gia 99 90% 85% 45% 

15 UBND xã Lợi Bác 99 90% 85% 45% 

16 UBND xã Sàn Viên 99 90% 85% 45% 

17 UBND xã Đông Quan 99 90% 85% 45% 

18 UBND xã Nam Quan 99 90% 85% 45% 

19 UBND xã Xuân Dương 99 90% 85% 45% 

20 UBND xã Ái Quốc 99 90% 85% 45% 

21 UBND xã Đồng Bục 99 90% 85% 45% 
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